
    

 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

Năm học 2022 - 2023 

Mã đề: 601  

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

Họ và tên: ...........................................................................Lớp:...................  

Điểm Lời phê của thầy/cô giáo 

 

 

 

 

I. Trắc nghiệm: (5 điểm) 

Chọn đáp án trước câu trả lời đúng nhất và điền vào bảng (0.25 điểm/câu) 

Câu 1. Những gì có thật trong cuộc sống và phản ánh đúng hiện thực cuộc sống được gọi là 

A. sự thật.  B. tự trọng.  C. khiêm tốn.  D. dũng cảm. 

Câu 2. Tự lập là 

A. ỷ lại vào người khác, đặc biệt là vào bố mẹ của mình.   

B. tự làm lấy các công việc của mình trong cuộc sống. 

C. đợi bố mẹ sắp xếp nhắc nhở mới làm, không thì thôi.   

D. dựa vào người khác, nếu mình có thể nhờ được. 

Câu 3. “Tôn trọng sự thật là đức tính …… quý báu, giúp con người nâng cao …..của bản thân, góp phần tạo 

ra các mối quan hệ xã hội……., được mọi người..…” những từ còn thiếu là 

A. cần thiết, phẩm giá, tốt đẹp, quý trọng.  B. cần thiết, phẩm chất, tốt đẹp, quý trọng. 

C. nhất thiết, phẩm chất, tốt đẹp, quý trọng.  D. cần thiết, phẩm giá, tốt đẹp, tôn trọng. 

Câu 4. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện tính tự lập? 

A. Nhút nhát.  B. Thích thể hiện.  C. Nói nhiều.  D. Sự tự tin. 

Câu 5. Để rèn luyện tính siêng năng, kiên trì, em sẽ làm gì khi gặp bài tập khó? 

A. Để đến lớp chép bài của bạn.  B. Tìm bằng được cách giải bài tập. 

C. Bỏ qua để làm bài khác.  D. Tìm sách giải bài tập và chép vào vở của mình. 

Câu 6. Hành vi nào sau đây không thể hiện đức tính của một người luôn tôn trọng sự thật? 

A. Nhặt được của rơi trả cho người bị mất.  B. Không chỉ bài cho bạn trong giờ kiểm tra. 

C. Không bao che cho bạn khi mắc lỗi.  D. Nhìn trộm bài của bạn để đạt điểm cao. 

Câu 7. Hành vi nào sau đây là đúng khi nói về đức tính siêng năng, kiên trì? 

A. Lâm thường xuyên giúp bố mẹ làm những công việc nhà vừa sức. 

B. Hưng đến lớp hay làm việc riêng trong giờ học. 

C. An thường xuyên làm thiếu bài tập về nhà. 

D. Nam thường xuyên kiên trì chép bài hộ bạn vì được bạn cho tiền. 

Câu 8. Để trở thành người siêng năng, kiên trì em cần phải 

A. làm chần chừ, qua loa cho xong.  B. ỷ lại, đùn đẩy việc cho người khác. 

C. gặp bài khó thì mở sách giải.  D. cố gắng, nỗ lực trong học tập. 

Câu 9. Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về biểu hiện của sự thật? 

A. Nói bí mật của người khác cho bạn nghe.  B. Không chấp nhận sự giả tạo, lừa dối. 

C. Không ai biết thì không nói sự thật.  D. Chỉ cần trung thực với cấp trên là đủ. 



    

 

Câu 10. Đối lập với tự lập là 

A. tự tin.  B. ỷ lại.  C. ích kỉ.  D. tự chủ. 

Câu 11. Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về sự thật? 

A. Chỉ cần nói thật với những người thân của mình.  B. Cần phải trung thực trong những trường hợp cần thiết. 

C. Có thể nói không đúng sự thật khi không có ai biết.  D. Tôn trọng sự thật sẽ góp phần bảo vệ cuộc 

sống. 

Câu 12. Câu tục ngữ: “Cây vạy hay ghét mực tàu”, nói về nội dung sống 

A. tiết kiệm, khiêm tốn.  B. khiêm tốn, siêng năng.        C. giả dối và thật thà.       D. giản dị, chăm chỉ. 

Câu 13. Biểu hiện nào sau đây trái với siêng năng, kiên trì? 

A. Chịu khó, quyết tâm thực hiện mục tiêu đã đề ra.  B. Không nản lòng trước những khó khăn, thử thách. 

C. Gặp việc khó thường do dự, đùn đẩy cho người khác.  D. Biết tận dụng thời gian, say sưa làm việc. 

Câu 14. “Người có tính tự lập thường …….. với những khó khăn, thử thách, có ý chí vươn lên trong cuộc 

sống” những từ còn thiếu là 

A. thích lợi dụng người khác.  B. tự suy nghĩ, dám đương đầu. 

C. thích đối mặt.  D. có thể vượt qua một cách dễ dàng. 

Câu 15. Câu tục ngữ: “Hữu thân hữu khổ” nói đến điều gì? 

A. Tự lập.  B. Đoàn kết.  C. Trung thực.  D. Tiết kiệm. 

Câu 16. Một trong những biểu hiện của tính tự lập là 

A. dựa dẫm vào gia đình để vươn lên trong cuộc sống.  B. tìm mọi thủ đoạn thể mình được thành công. 

C. luôn dựa vào người khác, nếu mình có thể nhờ được.  D. không trông chờ, dựa dẫm, ỷ lại vào người 

khác. 

Câu 17. Trong các câu tục ngữ, ca dao sau, câu nào nói về tính siêng năng, kiên trì? 

A. Kiến tha lâu cũng đầy tổ.  B. Nhìn mặt mà bắt hình dong.   

C. Đói cho sạch, rách cho thơm.  D. Tức nước vỡ bờ. 

Câu 18. Biểu hiện của tôn trọng sự thật là 

A. chỉ cần trung thực với cấp trên của mình.  B. có thể nói không đúng sự thật khi không ai biết. 

C. chỉ nói thật trong những trường hợp cần thiết.  D. suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật. 

Câu 19. Hành động nào dưới đây là biểu hiện của đức tính tự lập? 

A. H đi dã ngoại nhưng bạn không tự chuẩn bị mà nhờ chị gái chuẩn bị giúp mình. 

B. Làm việc nhóm nhưng T không tự giác mà luôn trông chờ, ỷ lại vào các bạn. 

C. Gặp bài toán khó, V giở ngay phần hướng dẫn giải ra chép mà không chịu suy nghĩ. 

D. L luôn tự dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt quần áo mà không cần bố mẹ nhắc nhở. 

Câu 20. Câu tục ngữ: “Thẳng như ruột ngựa” ý nói người nào đó luôn sống 

A. giản dị, cần cù.  B. khiêm tốn, siêng năng.          C. tiết kiệm, khiêm tốn.  D. tôn trọng sự thật. 

II. Tự luận: (5 điểm) 

Câu 1. (3 điểm) Thế nào là tự lập? Em hãy kể ra 5 biểu hiện của sự tự lập?   

Câu 2. (2 điểm) Tình huống: Hôm nay là ngày bạn Minh - lớp phó đi kiểm tra sự chuẩn bị bài của các bạn 

trong lớp. Khi kiểm tra đến bạn Hồng làm thiếu bài tập nhưng do Hồng là bạn thân của Minh nên Minh đã 

báo cáo với cô giáo là Hồng làm đủ bài tập. 

Câu hỏi: 

a. Em có nhận xét như thế nào về hành vi của bạn Minh? 

b. Nếu là Minh em sẽ giải quyết như thế nào? 

 



    

 

 

 

TRẢ LỜI 

I. Trắc nghiệm: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
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Mã đề: 602  

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

Họ và tên: ...........................................................................Lớp:...................  

Điểm Lời phê của thầy/cô giáo 

 

 

 

 

I. Trắc nghiệm: (5 điểm) 

Chọn đáp án trước câu trả lời đúng nhất và điền vào bảng (0.25 điểm/câu) 

Câu 1. Biểu hiện của tôn trọng sự thật là 

A. suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật.  B. có thể nói không đúng sự thật khi không ai biết. 

C. chỉ cần trung thực với cấp trên của mình.  D. chỉ nói thật trong những trường hợp cần thiết. 

Câu 2. Trong các câu tục ngữ, ca dao sau, câu nào nói về tính siêng năng, kiên trì? 

A. Nhìn mặt mà bắt hình dong.  B. Kiến tha lâu cũng đầy tổ.   

C. Tức nước vỡ bờ.   D. Đói cho sạch, rách cho thơm. 

Câu 3. “Tôn trọng sự thật là đức tính …… quý báu, giúp con người nâng cao …..của bản thân, góp phần tạo 

ra các mối quan hệ xã hội……., được mọi người..…” những từ còn thiếu là 

A. cần thiết, phẩm giá, tốt đẹp, tôn trọng.  B. cần thiết, phẩm giá, tốt đẹp, quý trọng. 

C. nhất thiết, phẩm chất, tốt đẹp, quý trọng.  D. cần thiết, phẩm chất, tốt đẹp, quý trọng. 

Câu 4. Những gì có thật trong cuộc sống và phản ánh đúng hiện thực cuộc sống được gọi là 

A. sự thật.  B. tự trọng.  C. dũng cảm.  D. khiêm tốn. 

Câu 5. Một trong những biểu hiện của tính tự lập là 

A. luôn dựa vào người khác, nếu mình có thể nhờ được.   

B. dựa dẫm vào gia đình để vươn lên trong cuộc sống. 

C. không trông chờ, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác.   

D. tìm mọi thủ đoạn thể mình được thành công. 

Câu 6. “Người có tính tự lập thường …….. với những khó khăn, thử thách, có ý chí vươn lên trong cuộc 

sống” những từ còn thiếu là 

A. tự suy nghĩ, dám đương đầu.  B. có thể vượt qua một cách dễ dàng. 

C. thích lợi dụng người khác.  D. thích đối mặt. 

Câu 7. Câu tục ngữ: “Cây vạy hay ghét mực tàu”, nói về nội dung sống 

A. khiêm tốn, siêng năng.     B. giản dị, chăm chỉ.     C. tiết kiệm, khiêm tốn.      D. giả dối và thật thà. 

Câu 8. Đối lập với tự lập là 

A. tự tin.      B. tự chủ.     C. ỷ lại.        D. ích kỉ. 

Câu 9. Câu tục ngữ: “Hữu thân hữu khổ” nói đến điều gì? 

A. Đoàn kết.      B. Trung thực.     C. Tự lập.        D. Tiết kiệm. 



    

 

Câu 10. Để trở thành người siêng năng, kiên trì em cần phải 

A. cố gắng, nỗ lực trong học tập.  B. làm chần chừ, qua loa cho xong. 

C. ỷ lại, đùn đẩy việc cho người khác.  D. gặp bài khó thì mở sách giải. 

Câu 11. Tự lập là 

A. đợi bố mẹ sắp xếp nhắc nhở mới làm, không thì thôi.   

B. dựa vào người khác, nếu mình có thể nhờ được. 

C. tự làm lấy các công việc của mình trong cuộc sống.   

D. ỷ lại vào người khác, đặc biệt là vào bố mẹ của mình. 

Câu 12. Hành động nào dưới đây là biểu hiện của đức tính tự lập? 

A. Làm việc nhóm nhưng T không tự giác mà luôn trông chờ, ỷ lại vào các bạn. 

B. H đi dã ngoại nhưng bạn không tự chuẩn bị mà nhờ chị gái chuẩn bị giúp mình. 

C. Gặp bài toán khó, V giở ngay phần hướng dẫn giải ra chép mà không chịu suy nghĩ. 

D. L luôn tự dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt quần áo mà không cần bố mẹ nhắc nhở. 

Câu 13. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện tính tự lập? 

A. Nói nhiều.  B. Thích thể hiện.  C. Nhút nhát.  D. Sự tự tin. 

Câu 14. Hành vi nào sau đây là đúng khi nói về đức tính siêng năng, kiên trì? 

A. Nam thường xuyên kiên trì chép bài hộ bạn vì được bạn cho tiền. 

B. An thường xuyên làm thiếu bài tập về nhà. 

C. Lâm thường xuyên giúp bố mẹ làm những công việc nhà vừa sức. 

D. Hưng đến lớp hay làm việc riêng trong giờ học. 

Câu 15. Để rèn luyện tính siêng năng, kiên trì, em sẽ làm gì khi gặp bài tập khó? 

A. Tìm sách giải bài tập và chép vào vở của mình.   B. Tìm bằng được cách giải bài tập. 

C. Để đến lớp chép bài của bạn.   D. Bỏ qua để làm bài khác. 

Câu 16. Câu tục ngữ: “Thẳng như ruột ngựa” ý nói người nào đó luôn sống 

A. tôn trọng sự thật.  B. tiết kiệm, khiêm tốn.     C. khiêm tốn, siêng năng.  D. giản dị, cần cù. 

Câu 17. Biểu hiện nào sau đây trái với siêng năng, kiên trì? 

A. Biết tận dụng thời gian, say sưa làm việc.   

B. Gặp việc khó thường do dự, đùn đẩy cho người khác. 

C. Không nản lòng trước những khó khăn, thử thách.   

D. Chịu khó, quyết tâm thực hiện mục tiêu đã đề ra. 

Câu 18. Hành vi nào sau đây không thể hiện đức tính của một người luôn tôn trọng sự thật? 

A. Nhìn trộm bài của bạn để đạt điểm cao.   B. Nhặt được của rơi trả cho người bị mất. 

C. Không chỉ bài cho bạn trong giờ kiểm tra.   D. Không bao che cho bạn khi mắc lỗi. 

Câu 19. Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về biểu hiện của sự thật? 

A. Không ai biết thì không nói sự thật.   B. Không chấp nhận sự giả tạo, lừa dối. 

C. Chỉ cần trung thực với cấp trên là đủ.   D. Nói bí mật của người khác cho bạn nghe. 

Câu 20. Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về sự thật? 

A. Chỉ cần nói thật với những người thân của mình.   

B. Có thể nói không đúng sự thật khi không có ai biết. 

C. Tôn trọng sự thật sẽ góp phần bảo vệ cuộc sống.  

D. Cần phải trung thực trong những trường hợp cần thiết. 

II. Tự luận: (5 điểm) 

Câu 1. (3 điểm) Thế nào là tự lập? Em hãy kể ra 5 biểu hiện của sự tự lập?   



    

 

Câu 2. (2 điểm) Tình huống: Hôm nay là ngày bạn Minh - lớp phó đi kiểm tra sự chuẩn bị bài của các bạn 

trong lớp. Khi kiểm tra đến bạn Hồng làm thiếu bài tập nhưng do Hồng là bạn thân của Minh nên Minh đã 

báo cáo với cô giáo là Hồng làm đủ bài tập. 

Câu hỏi: 

a. Em có nhận xét như thế nào về hành vi của bạn Minh? 

b. Nếu là Minh em sẽ giải quyết như thế nào? 
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 ------Chúc các em làm bài tốt------ 



    

 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

Năm học 2022 - 2023 

Mã đề: 603  

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

Họ và tên: ...........................................................................Lớp:...................  

Điểm Lời phê của thầy/cô giáo 

 

 

 

 

I. Trắc nghiệm: (5 điểm) 

Chọn đáp án trước câu trả lời đúng nhất và điền vào bảng (0.25 điểm/câu) 

Câu 1. Đối lập với tự lập là 

A. ích kỉ.  B. tự chủ.  C. tự tin.  D. ỷ lại. 

Câu 2. Những gì có thật trong cuộc sống và phản ánh đúng hiện thực cuộc sống được gọi là 

A. dũng cảm.  B. tự trọng.  C. khiêm tốn.  D. sự thật. 

Câu 3. Biểu hiện của tôn trọng sự thật là 

A. có thể nói không đúng sự thật khi không ai biết.  B. suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật. 

C. chỉ cần trung thực với cấp trên của mình.  D. chỉ nói thật trong những trường hợp cần thiết. 

Câu 4. Câu tục ngữ: “Thẳng như ruột ngựa” ý nói người nào đó luôn sống 

A. khiêm tốn, siêng năng.  B. tiết kiệm, khiêm tốn.   

C. giản dị, cần cù.   D. tôn trọng sự thật. 

Câu 5. Câu tục ngữ: “Cây vạy hay ghét mực tàu”, nói về nội dung sống 

A. tiết kiệm, khiêm tốn.   B. khiêm tốn, siêng năng.   

C. giả dối và thật thà.   D. giản dị, chăm chỉ. 

Câu 6. Câu tục ngữ: “Hữu thân hữu khổ” nói đến điều gì? 

A. Tiết kiệm.  B. Trung thực.  C. Tự lập.  D. Đoàn kết. 

Câu 7. Hành vi nào sau đây không thể hiện đức tính của một người luôn tôn trọng sự thật? 

A. Không chỉ bài cho bạn trong giờ kiểm tra.  B. Nhặt được của rơi trả cho người bị mất. 

C. Nhìn trộm bài của bạn để đạt điểm cao.  D. Không bao che cho bạn khi mắc lỗi. 

Câu 8. Trong các câu tục ngữ, ca dao sau, câu nào nói về tính siêng năng, kiên trì? 

A. Nhìn mặt mà bắt hình dong.  B. Kiến tha lâu cũng đầy tổ.   

C. Đói cho sạch, rách cho thơm.  D. Tức nước vỡ bờ. 

Câu 9. Một trong những biểu hiện của tính tự lập là 

A. dựa dẫm vào gia đình để vươn lên trong cuộc sống.   

B. không trông chờ, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác. 

C. luôn dựa vào người khác, nếu mình có thể nhờ được.   

D. tìm mọi thủ đoạn thể mình được thành công. 

Câu 10. Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về biểu hiện của sự thật? 

A. Không chấp nhận sự giả tạo, lừa dối.  B. Không ai biết thì không nói sự thật. 

C. Chỉ cần trung thực với cấp trên là đủ.  D. Nói bí mật của người khác cho bạn nghe. 

 



    

 

Câu 11. Tự lập là 

A. ỷ lại vào người khác, đặc biệt là vào bố mẹ của mình.   

B. dựa vào người khác, nếu mình có thể nhờ được. 

C. tự làm lấy các công việc của mình trong cuộc sống.   

D. đợi bố mẹ sắp xếp nhắc nhở mới làm, không thì thôi. 

Câu 12. Hành động nào dưới đây là biểu hiện của đức tính tự lập? 

A. Làm việc nhóm nhưng T không tự giác mà luôn trông chờ, ỷ lại vào các bạn. 

B. H đi dã ngoại nhưng bạn không tự chuẩn bị mà nhờ chị gái chuẩn bị giúp mình. 

C. Gặp bài toán khó, V giở ngay phần hướng dẫn giải ra chép mà không chịu suy nghĩ. 

D. L luôn tự dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt quần áo mà không cần bố mẹ nhắc nhở. 

Câu 13. Biểu hiện nào sau đây trái với siêng năng, kiên trì? 

A. Không nản lòng trước những khó khăn, thử thách.   

B. Biết tận dụng thời gian, say sưa làm việc. 

C. Chịu khó, quyết tâm thực hiện mục tiêu đã đề ra.   

D. Gặp việc khó thường do dự, đùn đẩy cho người khác. 

Câu 14. Để trở thành người siêng năng, kiên trì em cần phải 

A. ỷ lại, đùn đẩy việc cho người khác.  B. làm chần chừ, qua loa cho xong. 

C. cố gắng, nỗ lực trong học tập.  D. gặp bài khó thì mở sách giải. 

Câu 15. Hành vi nào sau đây là đúng khi nói về đức tính siêng năng, kiên trì? 

A. Hưng đến lớp hay làm việc riêng trong giờ học. 

B. Lâm thường xuyên giúp bố mẹ làm những công việc nhà vừa sức. 

C. An thường xuyên làm thiếu bài tập về nhà. 

D. Nam thường xuyên kiên trì chép bài hộ bạn vì được bạn cho tiền. 

Câu 16. Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về sự thật? 

A. Chỉ cần nói thật với những người thân của mình.   

B. Có thể nói không đúng sự thật khi không có ai biết. 

C. Tôn trọng sự thật sẽ góp phần bảo vệ cuộc sống.  

D. Cần phải trung thực trong những trường hợp cần thiết. 

Câu 17. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện tính tự lập? 

A. Nhút nhát.  B. Sự tự tin.  C. Nói nhiều.  D. Thích thể hiện. 

Câu 18. Để rèn luyện tính siêng năng, kiên trì, em sẽ làm gì khi gặp bài tập khó? 

A. Để đến lớp chép bài của bạn.  B. Tìm bằng được cách giải bài tập. 

C. Tìm sách giải bài tập và chép vào vở của mình.  D. Bỏ qua để làm bài khác. 

Câu 19. “Tôn trọng sự thật là đức tính …… quý báu, giúp con người nâng cao …..của bản thân, góp phần tạo 

ra các mối quan hệ xã hội……., được mọi người..…” những từ còn thiếu là 

A. cần thiết, phẩm giá, tốt đẹp, tôn trọng.  B. cần thiết, phẩm giá, tốt đẹp, quý trọng. 

C. nhất thiết, phẩm chất, tốt đẹp, quý trọng.  D. cần thiết, phẩm chất, tốt đẹp, quý trọng. 

Câu 20. “Người có tính tự lập thường …….. với những khó khăn, thử thách, có ý chí vươn lên trong cuộc 

sống” những từ còn thiếu là 

A. thích lợi dụng người khác.  B. có thể vượt qua một cách dễ dàng. 

C. thích đối mặt.  D. tự suy nghĩ, dám đương đầu. 

II. Tự luận: (5 điểm) 

Câu 1. (3 điểm) Thế nào là tự lập? Em hãy kể ra 5 biểu hiện của sự tự lập?   



    

 

Câu 2. (2 điểm) Tình huống: Hôm nay là ngày bạn Minh - lớp phó đi kiểm tra sự chuẩn bị bài của các bạn 

trong lớp. Khi kiểm tra đến bạn Hồng làm thiếu bài tập nhưng do Hồng là bạn thân của Minh nên Minh đã 

báo cáo với cô giáo là Hồng làm đủ bài tập. 

Câu hỏi: 

a. Em có nhận xét như thế nào về hành vi của bạn Minh? 

b. Nếu là Minh em sẽ giải quyết như thế nào? 

TRẢ LỜI 

I. Trắc nghiệm: 
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UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

Năm học 2022 - 2023 

Mã đề: 604  

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

Họ và tên: ...........................................................................Lớp:...................  

Điểm Lời phê của thầy/cô giáo 

 

 

 

 

I. Trắc nghiệm: (5 điểm) 

Chọn đáp án trước câu trả lời đúng nhất và điền vào bảng (0.25 điểm/câu) 

Câu 1. Đối lập với tự lập là 

A. tự chủ.  B. tự tin.  C. ỷ lại.  D. ích kỉ. 

Câu 2. Biểu hiện của tôn trọng sự thật là 

A. suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật.  B. chỉ cần trung thực với cấp trên của mình. 

C. có thể nói không đúng sự thật khi không ai biết.  D. chỉ nói thật trong những trường hợp cần thiết. 

Câu 3. Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về biểu hiện của sự thật? 

A. Không ai biết thì không nói sự thật.  B. Chỉ cần trung thực với cấp trên là đủ. 

C. Không chấp nhận sự giả tạo, lừa dối.  D. Nói bí mật của người khác cho bạn nghe. 

Câu 4. Một trong những biểu hiện của tính tự lập là 

A. dựa dẫm vào gia đình để vươn lên trong cuộc sống.   

B. tìm mọi thủ đoạn thể mình được thành công. 

C. không trông chờ, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác.   

D. luôn dựa vào người khác, nếu mình có thể nhờ được. 

Câu 5. Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về sự thật? 

A. Cần phải trung thực trong những trường hợp cần thiết.   

B. Có thể nói không đúng sự thật khi không có ai biết. 

C. Tôn trọng sự thật sẽ góp phần bảo vệ cuộc sống.  

D. Chỉ cần nói thật với những người thân của mình. 

Câu 6. Hành động nào dưới đây là biểu hiện của đức tính tự lập? 

A. Làm việc nhóm nhưng T không tự giác mà luôn trông chờ, ỷ lại vào các bạn. 

B. L luôn tự dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt quần áo mà không cần bố mẹ nhắc nhở. 

C. H đi dã ngoại nhưng bạn không tự chuẩn bị mà nhờ chị gái chuẩn bị giúp mình. 

D. Gặp bài toán khó, V giở ngay phần hướng dẫn giải ra chép mà không chịu suy nghĩ. 

Câu 7. Để trở thành người siêng năng, kiên trì em cần phải 

A. làm chần chừ, qua loa cho xong.   B. cố gắng, nỗ lực trong học tập. 

C. gặp bài khó thì mở sách giải.   D. ỷ lại, đùn đẩy việc cho người khác. 

Câu 8. Biểu hiện nào sau đây trái với siêng năng, kiên trì? 

A. Không nản lòng trước những khó khăn, thử thách.  B. Gặp việc khó thường do dự, đùn đẩy cho người 

khác. 

C. Chịu khó, quyết tâm thực hiện mục tiêu đã đề ra.  D. Biết tận dụng thời gian, say sưa làm việc. 



    

 

 

Câu 9. Để rèn luyện tính siêng năng, kiên trì, em sẽ làm gì khi gặp bài tập khó? 

A. Bỏ qua để làm bài khác.  B. Để đến lớp chép bài của bạn. 

C. Tìm sách giải bài tập và chép vào vở của mình.  D. Tìm bằng được cách giải bài tập. 

Câu 10. Hành vi nào sau đây không thể hiện đức tính của một người luôn tôn trọng sự thật? 

A. Không chỉ bài cho bạn trong giờ kiểm tra.  B. Nhìn trộm bài của bạn để đạt điểm cao. 

C. Nhặt được của rơi trả cho người bị mất.  D. Không bao che cho bạn khi mắc lỗi. 

Câu 11. Hành vi nào sau đây là đúng khi nói về đức tính siêng năng, kiên trì? 

A. Hưng đến lớp hay làm việc riêng trong giờ học. 

B. Lâm thường xuyên giúp bố mẹ làm những công việc nhà vừa sức. 

C. An thường xuyên làm thiếu bài tập về nhà. 

D. Nam thường xuyên kiên trì chép bài hộ bạn vì được bạn cho tiền. 

Câu 12. “Người có tính tự lập thường …….. với những khó khăn, thử thách, có ý chí vươn lên trong cuộc 

sống” những từ còn thiếu là 

A. có thể vượt qua một cách dễ dàng.  B. thích lợi dụng người khác. 

C. tự suy nghĩ, dám đương đầu.  D. thích đối mặt. 

Câu 13. “Tôn trọng sự thật là đức tính …… quý báu, giúp con người nâng cao …..của bản thân, góp phần tạo 

ra các mối quan hệ xã hội……., được mọi người..…” những từ còn thiếu là 

A. nhất thiết, phẩm chất, tốt đẹp, quý trọng.  B. cần thiết, phẩm giá, tốt đẹp, tôn trọng. 

C. cần thiết, phẩm chất, tốt đẹp, quý trọng.  D. cần thiết, phẩm giá, tốt đẹp, quý trọng. 

Câu 14. Câu tục ngữ: “Thẳng như ruột ngựa” ý nói người nào đó luôn sống 

A. khiêm tốn, siêng năng.  B. tôn trọng sự thật.   

C. giản dị, cần cù.   D. tiết kiệm, khiêm tốn. 

Câu 15. Trong các câu tục ngữ, ca dao sau, câu nào nói về tính siêng năng, kiên trì? 

A. Đói cho sạch, rách cho thơm.  B. Nhìn mặt mà bắt hình dong.   

C. Kiến tha lâu cũng đầy tổ.  D. Tức nước vỡ bờ. 

Câu 16. Câu tục ngữ: “Hữu thân hữu khổ” nói đến điều gì? 

A. Tự lập.  B. Đoàn kết.  C. Trung thực.  D. Tiết kiệm. 

Câu 17. Tự lập là 

A. tự làm lấy các công việc của mình trong cuộc sống.   

B. đợi bố mẹ sắp xếp nhắc nhở mới làm, không thì thôi. 

C. ỷ lại vào người khác, đặc biệt là vào bố mẹ của mình.   

D. dựa vào người khác, nếu mình có thể nhờ được. 

Câu 18. Những gì có thật trong cuộc sống và phản ánh đúng hiện thực cuộc sống được gọi là 

A. sự thật.  B. tự trọng.  C. khiêm tốn.  D. dũng cảm. 

Câu 19. Câu tục ngữ: “Cây vạy hay ghét mực tàu”, nói về nội dung sống 

A. giả dối và thật thà.   B. khiêm tốn, siêng năng.   

C. giản dị, chăm chỉ.   D. tiết kiệm, khiêm tốn. 

Câu 20. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện tính tự lập? 

A. Nhút nhát.  B. Sự tự tin.  C. Nói nhiều.  D. Thích thể hiện. 

II. Tự luận: (5 điểm) 

Câu 1. (3 điểm) Thế nào là tự lập? Em hãy kể ra 5 biểu hiện của sự tự lập?   



    

 

Câu 2. (2 điểm) Tình huống: Hôm nay là ngày bạn Minh - lớp phó đi kiểm tra sự chuẩn bị bài của các bạn 

trong lớp. Khi kiểm tra đến bạn Hồng làm thiếu bài tập nhưng do Hồng là bạn thân của Minh nên Minh đã 

báo cáo với cô giáo là Hồng làm đủ bài tập. 

Câu hỏi: 

a. Em có nhận xét như thế nào về hành vi của bạn Minh? 

b. Nếu là Minh em sẽ giải quyết như thế nào? 

TRẢ LỜI 

I. Trắc nghiệm: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
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 ------Chúc các em làm bài tốt------ 


